
TRƯỜNG ĐẠI  HỌC HÙNG VƯƠNG 
PHÒNG TTR, KT&ĐBCL 

LỊCH THI  KẾT THÚC HỌC PHẦN 
Học Kỳ 2 - Năm Học 12-13 (Đợt 1 ) 

 

 
Lớp : 1008D01A +B (Đại  học Sư phạm  Toán học  - 2010 - 2014) 
Khoa:  Toán - Công nghệ 

 
Trang 1 

 

STT Mã MH Học phần Nhóm Phòng thi Số SV Ngày thi Phòng TBĐ Số Tiết Hình thức thi 

1 TN2222 Phương trình vi phân 01 001 26 24/05/13 N113 6 2  
2 TN2222 Phương trình vi phân 01 002 26 24/05/13 N111 6 2  
3 TN2222 Phương trình vi phân 01 003 26 24/05/13 N112 6 2  
4 TN2223 Quy hoạch tuyến tính 01 001 26 29/05/13 N112 6 2  
5 TN2223 Quy hoạch tuyến tính 01 002 26 29/05/13 N113 6 2  
6 TN2223 Quy hoạch tuyến tính 01 003 26 29/05/13 N111 6 2  
7 TN2225 Hàm phức 1 01 001 26 05/06/13 N113 6 2  
8 TN2225 Hàm phức 1 01 002 26 05/06/13 N112 6 2  
9 TN2225 Hàm phức 1 01 003 26 05/06/13 N111 6 2  

10 TN2232 Lý thuyết môđun 03 001 26 31/05/13 N112 6 2  
11 TN2232 Lý thuyết môđun 03 002 26 31/05/13 N111 6 2  
12 TN2232 Lý thuyết môđun 03 003 26 31/05/13 N113 6 2  
13 TN2321 Hình học xạ ảnh 01 001 37 03/06/13 N114 6 2  
14 TN2321 Hình học xạ ảnh 01 002 37 03/06/13 N112 6 2  
15 TN2324 Xác suất thống kê 3 01 001 40 22/05/13 N114 6 2  
16 TN2324 Xác suất thống kê 3 01 002 40 22/05/13 N112 6 2  

 

In Ngày 24/04/13 
 

Phú Thọ, Ngày 24 tháng  04 năm 2013 
 

HIỆU TRƯỞNG  PHÒNG TTR, KT&ĐBCL  TRƯỞNG KHOA NGƯỜI LẬP BIỂU 
 



TRƯỜNG ĐẠI  HỌC HÙNG VƯƠNG 
PHÒNG TTR, KT&ĐBCL 

LỊCH THI  KẾT THÚC HỌC PHẦN 
Học Kỳ 2 - Năm Học 12-13 (Đợt 1 ) 

 

 
Lớp : 1008D15A (Đại  học Tin học A - 2010 - 2014) 
Khoa:  Toán - Công nghệ 

 
Trang 1 

 

STT Mã MH Học phần Nhóm Phòng thi Số SV Ngày thi Phòng TBĐ Số Tiết Hình thức thi 

1 TI2323 Thiết bị ngoại vi và ghép nối 01 001 32 24/05/13 N121 6 2  
2 TI2323 Thiết bị ngoại vi và ghép nối 01 002 32 24/05/13 N123 6 2  
3 TI2324 Lập trình hướng đối tượng 01 001 34 22/05/13 N123 6 2  
4 TI2324 Lập trình hướng đối tượng 01 002 34 22/05/13 N122 6 2  
5 TI2325 Công nghệ phần mềm 01 001 32 29/05/13 N121 6 2  
6 TI2325 Công nghệ phần mềm 01 002 32 29/05/13 N123 6 2  
7 TI2327 Mạng máy tính 01 001 32 05/06/13 N122 6 2  
8 TI2327 Mạng máy tính 01 002 31 05/06/13 N123 6 2  

 

In Ngày 24/04/13 
 

Phú Thọ, Ngày 24 tháng  04 năm 2013 
 

HIỆU TRƯỞNG  PHÒNG TTR, KT&ĐBCL  TRƯỞNG KHOA NGƯỜI LẬP BIỂU 
 



TRƯỜNG ĐẠI  HỌC HÙNG VƯƠNG 
PHÒNG TTR, KT&ĐBCL 

LỊCH THI  KẾT THÚC HỌC PHẦN 
Học Kỳ 2 - Năm Học 12-13 (Đợt 1 ) 

 

 
Lớp : 1008D04A (Đại  học Tiếng  Anh - 2010 - 2014) 
Khoa:  Ngoại  ngữ 

 
Trang 1 

 

STT Mã MH Học phần Nhóm Phòng thi Số SV Ngày thi Phòng TBĐ Số Tiết Hình thức thi 

1 TA1238 Ngôn ngữ học đối chiếu 01 001 32 22/05/13 N211 6 2  
2 TA1238 Ngôn ngữ học đối chiếu 01 002 31 22/05/13 N212 6 2  
3 TA2218 Văn học Anh - Mỹ 02 001 27 29/05/13 N131 6 2  
4 TA2218 Văn học Anh - Mỹ 02 002 27 29/05/13 N132 6 2  
5 TA2219 Văn hoá Anh 01 001 27 05/06/13 N131 6 2  
6 TA2219 Văn hoá Anh 01 002 27 05/06/13 N132 6 2  
7 TA2322 Biên dịch 1 01 001 31 24/05/13 N132 6 2  
8 TA2322 Biên dịch 1 01 002 31 24/05/13 N131 6 2  
9 TA2323 Phiên dịch 1 01 001 27 31/05/13 N131 6 2  

10 TA2323 Phiên dịch 1 01 002 27 31/05/13 N132 6 2  
 

In Ngày 24/04/13 
 

Phú Thọ, Ngày 24 tháng  04 năm 2013 
 

HIỆU TRƯỞNG  PHÒNG TTR, KT&ĐBCL  TRƯỞNG KHOA NGƯỜI LẬP BIỂU 



TRƯỜNG ĐẠI  HỌC HÙNG VƯƠNG 
PHÒNG TTR, KT&ĐBCL 

LỊCH THI  KẾT THÚC HỌC PHẦN 
Học Kỳ 2 - Năm Học 12-13 (Đợt 1 ) 

 

 
Lớp : 1008D18A (Đại  học Tiếng  Trung Quốc - 2010 - 2014) 
Khoa:  Ngoại  ngữ 

 
Trang 1 

 

STT Mã MH Học phần Nhóm Phòng thi Số SV Ngày thi Phòng TBĐ Số Tiết Hình thức thi 

1 LC1206 Thống kê xã hội 01 001 37 24/05/13 N143 6 2  
2 LS1334 Lịch sử quan hệ quốc tế 01 001 37 29/05/13 N143 6 2  
3 TQ2223 Ngữ pháp 01 001 37 05/06/13 N143 6 2  
4 TQ2225 Đất nước học Trung Quốc 01 001 35 03/06/13 N132 6 2  
5 TQ2231 Tiếng Hán Môi Trường 01 001 20 22/05/13 N141 6 2  
6 TQ2231 Tiếng Hán Môi Trường 01 002 19 22/05/13 N142 6 2  
7 TQ2428 Biên dịch 1 01 001 37 31/05/13 N143 6 2  

 

In Ngày 24/04/13 
 

Phú Thọ, Ngày 24 tháng  04 năm 2013 
 

HIỆU TRƯỞNG  PHÒNG TTR, KT&ĐBCL  TRƯỞNG KHOA NGƯỜI LẬP BIỂU 



TRƯỜNG ĐẠI  HỌC HÙNG VƯƠNG 
PHÒNG TTR, KT&ĐBCL 

LỊCH THI  KẾT THÚC HỌC PHẦN 
Học Kỳ 2 - Năm Học 12-13 (Đợt 1 ) 

 

 
Lớp : 1008D02A (Đại  học Sư phạm  Ngữ Văn A - 2010 - 2014) 
Khoa:  KHXH & NV 

 
Trang 1 

 

STT Mã MH Học phần Nhóm Phòng thi Số SV Ngày thi Phòng TBĐ Số Tiết Hình thức thi 

1 DL1227 Môi trường  và phát triển 01 001 29 29/05/13 N211 6 2  
2 DL1227 Môi trường  và phát triển 01 002 28 29/05/13 N212 6 2  
3 NV2231 Phong cách học 01 001 57 05/06/13 N222 6 2  
4 NV2236 Lí luận dạy học Ngữ văn 1 

(Phương pháp dạy học văn) 
01 001 30 22/05/13 N132 6 2  

5 NV2236 Lí luận dạy học Ngữ văn 1 
(Phương pháp dạy học văn) 

01 002 30 22/05/13 N131 6 2  

6 NV2237 Lí luận dạy học Ngữ văn 2 (PPDH tiếng 
Việt – tập làm văn) 

01 001 29 31/05/13 N122 6 2  

7 NV2237 Lí luận dạy học Ngữ văn 2 (PPDH tiếng 
Việt – tập làm văn) 

01 002 28 31/05/13 N123 6 2  

8 NV2250 Văn học Phương Tây 2 (VH Pháp) 01 001 29 03/06/13 N121 6 2  
9 NV2250 Văn học Phương Tây 2 (VH Pháp) 01 002 28 03/06/13 N122 6 2  

10 NV2326 Văn học Việt Nam hiện đại II (1945 - 
1975) 

01 001 29 24/05/13 N134 6 2  

11 NV2326 Văn học Việt Nam hiện đại II (1945 - 
1975) 

01 002 29 24/05/13 N133 6 2  

 

In Ngày 24/04/13 
 

Phú Thọ, Ngày 24 tháng  04 năm 2013 
 

HIỆU TRƯỞNG  PHÒNG TTR, KT&ĐBCL  TRƯỞNG KHOA NGƯỜI LẬP BIỂU 
 



TRƯỜNG ĐẠI  HỌC HÙNG VƯƠNG 
PHÒNG TTR, KT&ĐBCL 

LỊCH THI  KẾT THÚC HỌC PHẦN 
Học Kỳ 2 - Năm Học 12-13 (Đợt 1 ) 

 

 
Lớp : 1008D09A+B (Đại  học Sư phạm  Sử-GDCD  - 2010 - 2014) 
Khoa:  KHXH & NV 

 
Trang 1 

 

STT Mã MH Học phần Nhóm Phòng thi Số SV Ngày thi Phòng TBĐ Số Tiết Hình thức thi 

1 LC2208 Chính trị học đại cương 01 001 35 31/05/13 N121 6 2  
2 LC2208 Chính trị học đại cương 01 002 35 31/05/13 N114 6 2  
3 LC2313 PP giảng dạy môn giáo dục công dân 01 001 35 05/06/13 N111 6 2  
4 LC2313 PP giảng dạy môn giáo dục công dân 01 002 34 05/06/13 N112 6 2  
5 LS1204 Tôn giáo học đại cương 01 001 36 27/05/13 N122 6 2  
6 LS1204 Tôn giáo học đại cương 01 002 36 27/05/13 N114 6 2  
7 LS2210 Lịch sử ngoại giao và LS quân sự Việt 

Nam 
01 001 36 29/05/13 N114 6 2  

8 LS2210 Lịch sử ngoại giao và LS quân sự Việt 
Nam 

01 002 35 29/05/13 N121 6 2  

9 LS2212 Các hình thức tổ chức dạy học lịch sử 01 001 35 03/06/13 N113 6 2  
10 LS2212 Các hình thức tổ chức dạy học lịch sử 01 002 35 03/06/13 N111 6 2  
11 LS2222 Những vấn đề LS Trung Quốc cổ - 

trung đại 
01 001 27 22/05/13 N111 6 2  

12 LS2222 Những vấn đề LS Trung Quốc cổ - 
trung đại 

01 002 26 22/05/13 N121 6 2  

13 LS2222 Những vấn đề LS Trung Quốc cổ - 
trung đại 

01 003 26 22/05/13 N113 6 2  

14 LS2320 Quan hệ quốc tế từ cuối thế kỷ XIX 
đến nay 

01 001 37 24/05/13 N114 6 2  

15 LS2320 Quan hệ quốc tế từ cuối thế kỷ XIX 
đến nay 

01 002 36 24/05/13 N122 6 2  

 

In Ngày 24/04/13 
 

Phú Thọ, Ngày 24 tháng  04 năm 2013 
 

HIỆU TRƯỞNG  PHÒNG TTR, KT&ĐBCL  TRƯỞNG KHOA NGƯỜI LẬP BIỂU 
 



TRƯỜNG ĐẠI  HỌC HÙNG VƯƠNG 
PHÒNG TTR, KT&ĐBCL 

LỊCH THI  KẾT THÚC HỌC PHẦN 
Học Kỳ 2 - Năm Học 12-13 (Đợt 1 ) 

 

 
Lớp : 1008D17A (Đại  học Việt  Nam Học - 2010 - 2014) 
Khoa:  KHXH & NV 

 
Trang 1 

 

STT Mã MH Học phần Nhóm Phòng thi Số SV Ngày thi Phòng TBĐ Số Tiết Hình thức thi 

1 NN1209 Tiếng Anh chuyên ngành Việt Nam học 01 001 50 31/05/13 N222 6 2  
2 VN1202 Hán Nôm II 01 001 26 22/05/13 N134 6 2  
3 VN1202 Hán Nôm II 01 002 26 22/05/13 N133 6 2  
4 VN1205 Lịch sử - Văn hoá - Con người Hà Nội 01 001 26 24/05/13 N141 6 2  
5 VN1205 Lịch sử - Văn hoá - Con người Hà Nội 01 002 26 24/05/13 N142 6 2  
6 VN2211 Lịch sử - Văn hoá Phú Thọ 01 001 26 29/05/13 N213 6 2  
7 VN2211 Lịch sử - Văn hoá Phú Thọ 01 002 25 29/05/13 N221 6 2  
8 VN2237 Du lịch văn hoá Việt Nam 01 001 26 05/06/13 N133 6 2  
9 VN2237 Du lịch văn hoá Việt Nam 01 002 25 05/06/13 N134 6 2  

10 VN2326 Văn học thế giới 2 01 001 25 03/06/13 N123 6 2  
11 VN2326 Văn học thế giới 2 01 002 25 03/06/13 N131 6 2  

 

In Ngày 24/04/13 
 

Phú Thọ, Ngày 24 tháng  04 năm 2013 
 

HIỆU TRƯỞNG  PHÒNG TTR, KT&ĐBCL  TRƯỞNG KHOA NGƯỜI LẬP BIỂU 


